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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Tâm lí - Giáo dục (năm học

2011 - 2012)

Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-

ĐHSP-CTCTHSSV ngày 19/10/2012

STT Họ và

tên

MS
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ĐT
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Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Đặn

g H

oàn

g

An K35

.604

.001

8.4698 300,

000

1,50

0,00

0

2 Lê

Thị 

Ngọ

c

Già

u

K35

.604

.006

8.6280 300,

000

1,50

0,00

0

3 Ngu

yễn

Thị

Mỹ

Hà K35

.604

.007

8.3890 300,

000

1,50

0,00

0

4 Lê

Minh

Hu

ân

K35

.604

.010

8.6594 300,

000

1,50

0,00

0

5 Đinh

Thảo

Qu

yên

K35

.604

.023

8.5880 300,

000

1,50

0,00

0

6 Hoàng

Văn

Cư

ơn

g

K35

.609

.005

7.8091 240,

000

1,20

0,00

0

7 Nguyễn

Chung

HảiK35

.609

.011

7.7785 240,

000

1,20

0,00

0

8 Bùi Thị

Thanh

Hư

ơn

g

K35

.609

.018

7.6780 240,

000

1,20

0,00

0

9 Võ Thị

Thúy

Ng

ọc

K35

.609

.024

8.1094 300,

000

1,50

0,00

0

10 Nguyễn

Bá

Ng

ọc

K35

.609

.026

7.9086 240,

000

1,20

0,00

0

11 Nguyễn

Thị

Hồng

Nh

iên

K35

.609

.028

7.6385 240,

000

1,20

0,00

0

12 Hoàng

Thị

Cẩm

Nh

un

g

K35

.609

.029

7.7380 240,

000

1,20

0,00

0

13 Lê Thị Phi K35 7.6780 240, 1,20
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Linh .609

.033

000 0,00

0

14 Hồ Sỹ To

àn

K35

.609

.042

7.9388 240,

000

1,20

0,00

0

15 Bùi Thị

Thùy

Tri

nh

K35

.609

.045

8.0089 300,

000

1,50

0,00

0
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